
              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

1 14 CĐ 4 lớp: 2ĐT, 2Đ
ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CNKT 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
2 8 120 tiết

8 TÍN CHỈ 120 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

 KHOA:  KHOA HỌC CƠ BẢN

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

TT KHÓA HỌC HỌC PHẦNSỐ LỚP

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015- 2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

GHI CHÚ
KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT



              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

13 lớp: 1NL, 3CK, 5Ô, 1M, 2TP, 1TM
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
3 39 585 tiết

4 lớp: 2ĐT, 2Đ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2 8 120 tiết

47 TÍN CHỈ 705 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT

 KHOA:  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015- 2016

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

TT KHÓA HỌC HỌC PHẦNSỐ LỚP

1 14 CĐ

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

GHI CHÚ



              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

2 lớp ĐT ĐỒ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH 1 2 90 tiết

2 lớp ĐT THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 3 6 180 tiết

5 lớp 3Đ, 2ĐT
CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

ĐỂ HỌC THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
5 25 375 tiết

3 lớp Đ ĐỒ ÁN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 1 3 135 tiết

3 lớp Đ THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 3 9 270 tiết

4 lớp :  2ĐT, 2Đ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 8 120 tiết

4 lớp :  2ĐT, 2Đ ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN 2 8 120 tiết

4 lớp :  2ĐT, 2Đ KỸ THUẬT AUDIO VÀ VIDEO 2 8 120 tiết

4 lớp :  2ĐT, 2Đ VI XỬ LÝ 2 8 120 tiết

2 lớp ĐT ĐỒ ÁN KỸ THUẬT SỐ VÀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1 2 90 tiết

4 lớp 2ĐT, 2Đ THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ 2 8 240 tiết

4 lớp 2ĐT, 2Đ THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CƠ BẢN 2 8 240 tiết

2 lớp Đ ĐỒ ÁN MẠNG CUNG CẤP ĐIỆN 1 2 90 tiết

97 TÍN CHỈ 2,190 tiết

Ghi chú:

- Học phần đồ án môn học: Thực hiện theo Quy định số 1483/QyĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2011 của Hiệu trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2015

về việc thực hiện học phần đồ án môn học các ngành đào tạo cao đẳng, liên thông cao đẳng từ năm học 2011 - 2012. HIỆU TRƯỞNG

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

1 13 CĐ

2 14 CĐ

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015- 2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

HỌC PHẦN GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT

TT
KHÓA 

HỌC

 KHOA:  CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

SỐ LỚP



              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

1 lớp NL PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 2 30 tiết

1 lớp NL KỸ THUẬT SẤY 2 2 30 tiết

1 lớp NL
THỰC TẬP VẬN HÀNH SỬA CHỮA LẠNH CÔNG 

NGHIỆP
2 2 60 tiết

1 lớp NL
CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

ĐỂ HỌC THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
5 5 75 tiết

1 lớp NL TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 2 30 tiết

1 lớp NL KỸ THUẬT LẠNH 2 2 30 tiết

1 lớp NL ĐIỀU HÕA KHÔNG KHÍ 2 2 30 tiết

1 lớp NL THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ MẠNG NHIỆT 2 2 30 tiết

1 lớp NL THIẾT BỊ ĐIỆN 2 2 30 tiết

1 lớp NL THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN 3 3 90 tiết

1 lớp NL VẬT LIỆU LẠNH 2 2 30 tiết

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 26 TÍN CHỈ 465 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

1 13 CĐ

GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015- 2016

2 14 CĐ

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

 KHOA:  CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

TT KHÓA HỌC SỐ LỚP HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY



              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG

TÍN CHỈ

4 lớp CK THỰC TẬP PHAY 2 2 8 240 tiết

4 lớp CK THỰC TẬP CAD/CAM - CNC 2 8 240 tiết

4 lớp CK THỰC TẬP CNC 2 8 240 tiết

4 lớp CK
CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

ĐỂ HỌC THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
5 20 300 tiết

3 lớp CK PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 6 90 tiết

3 lớp CK NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY 4 12 180 tiết

3 lớp CK CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1 4 12 180 tiết

3 lớp CK
KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VÀ TRANG BỊ ĐIỆN TRONG 

MÁY CÔNG NGHIỆP
3 9 135 tiết

3 lớp CK THỰC TẬP TIỆN 2 2 6 180 tiết

5 lớp Ô NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY 3 15 225 tiết

5 lớp Ô AUTOCAD (2D) 2 10 150 tiết

114 TÍN CHỈ 2,160 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

KHÓA 

HỌC
SỐ LỚPTT HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015- 2016

1 13 CĐ

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

2 14 CĐ

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG
 KHOA:  CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT



              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

GHI CHÚ

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG 

TÍN CHỈ

3 lớp Ô THỰC TẬP ÔTÔ 3 9 270 tiết

3 lớp Ô THỰC TẬP ĐIỆN ÔTÔ 2 2 6 180 tiết

3 lớp Ô
CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

ĐỂ HỌC THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
5 15 225 tiết

5 lớp Ô PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 10 150 tiết

5 lớp Ô THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC 2 10 150 tiết

5 lớp Ô HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ ÔTÔ 3 15 225 tiết

5 lớp Ô THỰC TẬP ĐỘNG CƠ 1 2 10 300 tiết

75 TÍN CHỈ 1,500 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

 KHOA:  CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

SỐ LỚP HỌC PHẦN

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015- 2016

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

TỔNG SỐ TIẾT

2 14 CĐ

1 13 CĐ

TT KHÓA HỌC



              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG

TÍN CHỈ
LT TH

2 lớp: TP PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 4 60 tiết 2/0 30 60 0

2 lớp: TP XML 2 4 90 tiết 1/1 45 30 60

2 lớp: TP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 3 6 90 tiết 3/0 45 90 0

2 lớp: TP CHUYÊN ĐỀ JAVA 3 6 120 tiết 2/1 60 60 60

4 lớp 2TP, 2TM
CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

ĐỂ HỌC THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
5 20 300 tiết 0 0 0

2 lớp TM  THIẾT BỊ MẠNG 2 4 90 tiết 1/1 45 30 60

2 lớp TM AN NINH MẠNG 3 6 120 tiết 2/1 60 60 60

2 lớp TM LẬP TRÌNH ASP 4 3/1 90 60

2 lớp TM LẬP TRÌNH PHP 4
Chọn 1 trong 2 

học phần

2 lớp TM MẠNG VIỄN THÔNG VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU 2 1/1 15 30

2 lớp TM MẠNG LINUX 2 2

2 lớp TM MAIL EXCHANGE 2 45 30 60

3 lớp: 2TP, 1TM LẬP TRÌNH WINDOWS 4 12 225 tiết 3/1 75 45 30

2 lớp TP THIẾT KẾ WEB 4 8 150 tiết 3/1 75 45 30

2 lớp TP MẠNG MÁY TÍNH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG 3 6 120 tiết 2/1 60 30 30

3 lớp: 2TP, 1TM HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 4 12 225 tiết 3/1 75 45 30

1 lớp TM HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS VÀ LINUX 2 2 45 tiết 1/1 45 15 30

1 lớp TM THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG 4 4 75 tiết 3/1 75 45 30

106 TÍN CHỈ 1,950 tiết

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

150 tiết 75

90 tiết
Chọn 1 trong 3

 học phần

45

KHÓA 

HỌC

1 13 CĐ

2 14 CĐ

4

8

TT SỐ LỚP HỌC PHẦN

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015- 2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

 KHOA:  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT



              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

GHI CHÚ

TÍN CHỈ/ 

LỚP/HK

TỔNG

TÍN CHỈ

1 lớp MAY THỰC TẬP CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 2 2 2 60 tiết

1 lớp MAY THỰC TẬP CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 3 2 2 60 tiết

1 lớp MAY ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 1 1 45 tiết

1 lớp MAY
CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

ĐỂ HỌC THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
5 5 75 tiết

1 lớp MAY PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 2 30 tiết

1 lớp MAY HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT 2 2 30 tiết

1 lớp MAY THIẾT KẾ TRANG PHỤC 3 2 2 30 tiết

1 lớp MAY CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 3 2 2 30 tiết

1 lớp MAY THỰC TẬP MỸ THUẬT TRANG PHỤC 2 2 60 tiết

1 lớp MAY THỰC TẬP THIẾT KẾ RẬP 2 2 60 tiết

1 lớp MAY THỰC TẬP MAY TRANG PHỤC 2 2 2 60 tiết

24 TÍN CHỈ 540 tiết

Ghi chú:

- Học phần đồ án môn học: Thực hiện theo Quy định số 1483/QyĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2011 của Hiệu trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2015

về việc thực hiện học phần đồ án môn học các ngành đào tạo cao đẳng, liên thông cao đẳng từ năm học 2011 - 2012. HIỆU TRƯỞNG

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

2 14 CĐ

HỌC PHẦN

1 13 CĐ

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015- 2016

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG

KHOA: CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

TT
KHÓA 

HỌC
SỐ LỚP

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT


